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Sở GTVT: Lạng Sơn
Đơn vị cung cấp:
Từ ngày: 01/08/2024 Đến ngày: 31/08/2024
Loại hình: Tất cả loại phương tiện

STT Biển kiểm soát Loại hình Sở GTVT Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu
Vi phạm tốc độ Tổng km hành

trìnhLần /1000km

1 98H01635 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 259 30,14973 8.590,46

2 12C08418 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 196 24,38018 8.039,32

3 12C04190 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 196 13,53887 14.476,84

4 98H02815 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 187 18,19929 10.275,12

5 12B00549 Xe tuyến cố định Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI
DUY LONG

Công ty Cổ phần HC- Phát triển Công nghệ
Smart Parking 186 10,04171 18.522,73

6 12C06262 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN
BÌNH LS Viettel Tracking 171 21,19496 8.067,95

7 12B00485 Xe tuyến cố định Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CAO LỘC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 160 17,86343 8.956,85

8 12C08435 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 158 14,69233 10.753,91

9 12C08458 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 153 15,64896 9.777,01

10 12C08448 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 144 26,57564 5.418,50

11 37H08350 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH TM FAS LOGISTICS Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 142 19,17073 7.407,12

12 12C07874 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 137 14,63771 9.359,39

13 12C08789 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 134 12,13159 11.045,54

14 12C07676 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN
BÌNH LS Viettel Tracking 134 12,85703 10.422,31
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15 12H02598 Xe Container Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI
BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 123 12,01481 10.237,37

16 12C06260 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN
BÌNH LS Viettel Tracking 118 16,81465 7.017,69

17 37C31189 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH TM FAS LOGISTICS Công ty Cổ phần VCOMSAT 113 16,88932 6.690,62

18 12C07110 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 104 8,12287 12.803,36

19 12C08615 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 102 10,96395 9.303,21

20 12C06349 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 100 15,68991 6.373,52

21 12H00301 Xe Container Lạng Sơn CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ
VIỆT LOGI Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 99 11,00947 8.992,26

22 12F00085 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 99 15,34743 6.450,59

23 12C02556 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 89 11,80821 7.537,13

24 12C07448 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN
BÌNH LS Viettel Tracking 81 13,79198 5.872,98

25 12C08583 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 81 12,73067 6.362,59

26 12C07240 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 80 9,46191 8.454,96

27 37H02015 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH TM FAS LOGISTICS Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 80 16,45330 4.862,25

28 12C05738 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 78 27,51911 2.834,39

29 12C05629 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 77 9,10146 8.460,18

30 12C08380 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 73 11,47449 6.361,94

31 12C08002 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 72 6,75328 10.661,48

32 37C29465 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH TM FAS LOGISTICS Công ty Cổ phần VCOMSAT 70 14,88017 4.704,25

33 12C06411 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV XUẤT
NHẬP KHẨU HÒA AN Viettel Tracking 70 11,00774 6.359,16

34 12H02112 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 65 6,80973 9.545,17

35 12C08415 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 65 40,57136 1.602,12
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36 98C21039 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HG

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 63 10,98131 5.737,02

37 12C08513 Xe đầu kéo Lạng Sơn CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG
NHẬT QUANG

Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn
thông Việt Nam 63 16,80150 3.749,67

38 12C08408 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 60 11,98797 5.005,02

39 37H05944 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH TM FAS LOGISTICS Công ty Cổ phần VCOMSAT 60 12,53318 4.787,29

40 12C11124 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH THỊNH VƯỢNG
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần VCOMSAT 60 22,48710 2.668,20

41 98H02770 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 60 10,70198 5.606,44

42 12C07425 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 59 12,75712 4.624,87

43 12H02139 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 59 7,56871 7.795,25

44 12F00067 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH LOGISTIC HỒNG
ANH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 59 8,80014 6.704,44

45 12C03208 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 57 7,45653 7.644,31

46 12C08242 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 56 6,50739 8.605,60

47 12H00046 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 55 9,68159 5.680,88

48 12C07606 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 54 6,50584 8.300,24

49 12H00279 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 53 6,31003 8.399,33

50 12H02137 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 53 6,60850 8.019,97

51 12C06351 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 53 9,19815 5.762,03

52 12C07656 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 52 15,95638 3.258,88

53 12H00624 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 51 12,50599 4.078,05

54 12C06451 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 51 12,06944 4.225,55

55 12H00311 Xe Container Lạng Sơn CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ
VIỆT LOGI Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 51 5,42986 9.392,51
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56 12C06616 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 51 6,91120 7.379,32

57 12C08019 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH THỊNH VƯỢNG
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần VCOMSAT 50 15,87814 3.148,98

58 12C07533 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 49 5,98702 8.184,37

59 12C08626 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 46 5,21759 8.816,33

60 12C08659 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH THỊNH VƯỢNG
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần VCOMSAT 46 8,51015 5.405,31

61 98C17808 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty TNHH Navicom Việt Nam 45 9,31412 4.831,38

62 12H01537 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 44 6,66423 6.602,42

63 12H02567 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 43 10,60689 4.053,97

64 12C06877 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 43 9,21358 4.667,03

65 12H02120 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 42 6,22186 6.750,39

66 12C04274 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 42 9,17186 4.579,23

67 12H01975 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH LOGISTIC HỒNG
ANH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 41 6,08241 6.740,75

68 12C06300 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 41 6,09043 6.731,88

69 12C08447 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 41 8,06670 5.082,62

70 12C07752 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 41 5,00562 8.190,79

71 12H01615 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH TA168 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 40 5,48825 7.288,30

72 12C08192 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 40 10,22315 3.912,69

73 12C05528 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 40 10,19515 3.923,43

74 12B00473 Xe tuyến cố định Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG
ĐỒNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 40 10,59219 3.776,37

75 12B00554 Xe hợp đồng Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV TRUNG
ĐÔNG LẠNG SƠN Công ty Cổ phần VCOMSAT 39 10,87493 3.586,23
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76 12C07520 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN
BÌNH LS Viettel Tracking 38 7,19540 5.281,15

77 37H01049 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH TM FAS LOGISTICS Công ty Cổ phần VCOMSAT 37 14,69347 2.518,13

78 12H01017 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 36 6,76389 5.322,38

79 12C06230 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 33 10,87175 3.035,39

80 12C08400 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 32 5,81193 5.505,92

81 12C07719 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 32 9,24243 3.462,29

82 12H02189 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 32 5,01554 6.380,17

83 12H01617 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV HƯNG
PHÁT LẠNG SƠN Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 32 5,12421 6.244,86

84 89H01560 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 31 8,90251 3.482,17

85 12C08457 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 30 13,93727 2.152,50

86 12F00205 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV XUẤT
NHẬP KHẨU NGÂN GIANG Viettel Tracking 30 7,12701 4.209,34

87 12H01627 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY
TRỒNG LẠNG SƠN Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam 29 6,88390 4.212,73

88 12H01539 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 28 21,06883 1.328,98

89 12H01533 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH TM FAS LOGISTICS Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 26 9,30899 2.793,00

90 12C07303 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 26 7,52388 3.455,66

91 12B00514 Xe hợp đồng Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG
ĐỒNG

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 24 6,64523 3.611,61

92 12C02352 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 23 17,43943 1.318,85

93 12C08948 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV XNK VẬN
TẢI H&H

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh
Dương 23 5,36247 4.289,07

94 98H01076 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG

Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn
thông Việt Nam 23 8,68452 2.648,39

95 12C08608 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 22 5,40509 4.070,24

5 / 6



STT Biển kiểm soát Loại hình Sở GTVT Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu
Vi phạm tốc độ Tổng km hành

trìnhLần /1000km

96 12H02234 Xe đầu kéo Lạng Sơn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG LOAN

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 22 5,87545 3.744,40

97 12F00141 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV TM HIẾU
THỦY Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 22 22,00000 600,50

98 12C06695 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 19 19,00000 373,30

99 12C07300 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 18 5,13382 3.506,16

100 12C05750 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 16 8,32353 1.922,26

101 89H04023 Xe tuyến cố định Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CAO LỘC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 15 5,82247 2.576,23

102 12C08336 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 14 14,00000 500,30

103 12C03287 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 14 5,76615 2.427,96

104 12C09593 Xe đầu kéo Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV TM HIẾU
THỦY Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 13 13,00000 599,94

105 12C06039 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 11 11,00000 893,72

106 12C04090 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 11 9,17735 1.198,60

107 12H02143 Xe đầu kéo Lạng Sơn CTY TNHH MTV VLXD TIẾN ĐẠT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7 5,91285 1.183,86

108 12C02927 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 7 5,15018 1.359,17

Tổng 6.965 11,18863 622.506,80
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